
Bật xa
Nhanh 

khéo

TD.001 001201010676 Hoàng Đức Dương 25/04/2001 3.0 8.0

TD.002 001201003158 Trần Hoàng Dương 17/07/2001

TD.003 001099019494 Trần Minh Đức 04/01/1999 4.0 7.0

TD.004 036201000095 Lương Thế Minh 20/01/2001 5.5 10.0

TD.005 001201014065 Nguyễn Văn Phát 12/12/2001 1.5 7.0

TD.006 001201005686 Trần Đình Tân 16/07/2001 1.5 9.0

TD.007 001301003693 Nguyễn Hương Thảo 22/02/2001 1.0 5.0

TD.008 001201019878 Phạm Xuân Tú 03/01/2001 3.5 10.0

TD.009 001201034752 Đinh Mạnh Tuấn 14/12/2001 9.0 8.0

TD.010 001201000521 Ngô Anh Tuấn 18/03/2001 7.5 9.0

TD.011 001201006154 Nguyễn Sơn Tùng 09/01/2001 7.5 10.0

TD.012 013519010 Ngô Quang Vũ 03/04/1998 6.5 7.0

Tổng số thí sinh trong danh sách: 12 thí sinh Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2019

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019

Điểm thi

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU 2019

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2019

Ngành: Giáo dục Thể chất

Địa điểm thi: Nhà Thể chất

SBD Số CMT Họ và tên Ngày sinh


